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STT Tên Vắc xin dịch vụ ĐVT Giá tiêm 

1 2 3 4 

1 Huyết thanh kháng uốn ván (SAT) Mũi 115,000 

2 Huyết thanh viêm gan (ImmunoHBs) Mũi 1,820,000 

3 Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - Quai bị - Rubella (Priorix) Mũi 370,000 

4 Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh (Hexaxim) Mũi 990,000 

5 Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh (Infanrix Hexa) Mũi 995,000 

6 Vắc xin phối hợp phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (Boostrix 0.5ml) Mũi 715,000 

7 Vắc xin phòng bệnh do Hib (QUIMI-HIB) Mũi 275,000 

8 
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn thân do phế cầu 

Streptococcus (Prevenar 13) 
Mũi 1,250,000 

9 Vắc xin phòng Cúm mùa (GCFlu Quadrivalent Pre-filled Syringe) Mũi 340,000 

10 Vắc xin phòng Cúm mùa (Influvac tetra) Mũi 350,000 

11 Vắc xin phòng Cúm mùa (Vaxigrip Tetra) Mũi 370,000 

12 Vắc xin phòng dại (Abhayrab) Mũi 260,000 

13 Vắc xin phòng dại (INDIRAB) Mũi 255,000 

14 Vắc xin phòng dại (Verorab) Mũi 355,000 

15 Vắc xin phòng Não mô cầu (Menactra AC) Mũi 1,150,000 

16 Vắc xin phòng Não mô cầu (MENGOC-BC) Mũi 250,000 

17 Vắc xin phòng phối hợp 2 bệnh Viêm gan A và B (Twinrix) Mũi 580,000 

18 Vắc xin phòng Thương hàn (Typhim Vi) Mũi 245,000 

19 Vắc xin phòng Thủy đậu (Varicella) Mũi 660,000 

20 Vắc xin phòng Thủy đậu (Varilrix 0.5ml)  Mũi 890,000 

21 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus (Rotarix) Liều 810,000 

22 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus (Rotateq) Liều 640,000 

23 Vắc xin phòng Tiêu chảy do Rotavirus (Rotavin) Liều 435,000 

24 Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung (Gardasil) Mũi 1,627,000 

25 Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung (Gardasil 9) Mũi 2,800,000 

26 Vắc xin phòng Uốn ván (VAT) Mũi 100,000 

27 Vắc xin phòng Viêm gan B (Heberbiovac HB) Mũi 160,000 

28 Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản (JEEV 3mcg) Mũi 353,000 

29 Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản (JEEV 6mcg) Mũi 455,000 

30 Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản (JEVAX) Mũi 140,000 

31 Vắc xin polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D (Synflorix) Mũi 960,000 

 

 


